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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Đoàn Thi Tuyết Nga 

Các Hội thẩm nhân dân:             

+ Ông Phạm Quang Vinh 

+ Ông Trương Minh Thọ 

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Hằng – Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

tham gia phiên tòa: Ông Đinh Đăng Nghĩa- Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

211/2020/TLST-HS
 
ngày 11 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 209/2020/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 12 năm 2020 đối với bi 

cáo: 

Họ và tên: Lê Nguy n Ngọc H, tên gọi khác: Không ; Sinh năm: 1998, 

tại: Lâm Đồng  ĐKHKTT và chỗ ở: 51/3 đường N, phường G, thành phố Đ, 

tỉnh Lâm Đồng  Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không  Học 

vấn: 12/12, Nghề nghiệp: Sinh viên   ha: Lê Bình H, sinh năm: 1960 và M : 

Nguy n Thị T, sinh năm: 1964,  ả hai hiện cư tr  tại 51/3 đường N, phường 

G, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng;  ia đình c    anh  m, lớn nhất sinh năm 

1988, nh  nhất là  ị cáo;  hồng: chưa c ; Con:    một con trai chưa làm giấy 

khai sinh, sinh ngày 12/11/2020.Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo hiện đang tại 

ngoại tại số 51/3 đường N, phường G, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.    mặt 

tại phiên tòa. 

- Người bị hại: Chị Hỷ Kỳ Duyên, sinh năm: 1996  Hộ khẩu thường tr : 

số nhà 468, thôn N 1, x  K, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.    mặt tại phiên tòa. 

-Người Làm Chứng: 
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1- Anh Trần Quang T, sinh năm: 1992  Đia chỉ: Tổ 19 đường A, phường 

D, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.    mặt tại phiên tòa. 

- hị Phạm Thị Hà Trinh, sinh năm :1996   Đia chỉ: số nhà 93, thôn L , 

x  K, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.    mặt tại phiên tòa 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Th o các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được t m tắt như sau: Lê Nguy n Ngọc H là sinh viên trường đại 

học Mở tại thành phố H, t  tháng 2/2020 H, về thành phố Đ thực t p và tranh 

th  phụ gi p việc thu ngân cho anh Trần Quang T, sinh năm: 1991; HKTT: A, 

Phường D, thành phố Đà L là người yêu c a H tại  uán nh u  Thành 68  ở số 

3/12 đương H, Phường E, thành phố Đ. Khoảng 20 giờ  0 ph t ngày 

18/5/2020, chị Hỷ Kỳ D, sinh năm 1996 cùng  ạn là Phạm Thị Hà T, sinh 

năm: 1996, tr  tại: Lô 1, đường H, phường D, thành phố Đ đến  uán  Thành 

68  để ăn uống, do c   u n  iết với anh T  t  trước nên anh T c  ra ngồi n i 

chuyện với chị D. L c này, H thấy anh T n i chuyện với chị D nên gh n tức 

do trước đ  H c  thấy anh T nhiều lần nhắn tin n i chuyện với chị D nên đ  

kêu anh T đi vào. Đến khoảng 22 giờ  0 ph t cùng ngày, chị D gọi H lại để 

tính tiền, khi H đang kiểm tra  ia và đồ dùng trên  àn thì gi a D và  H xảy ra 

mâu thu n c i nhau, do  ực tức với thái độ c a chị D nên H dùng tay trái cầm 

01 ly  ia trên  àn tạt nước vào mặt chị D rồi tiếp tục cầm chiếc ly thuỷ tinh 

này đ p 01 cái (chiều hướng t  trên xuống dưới) tr ng vào phần trán phía  ên 

trái c a chị D gây thương tích. Sau đ , được mọi người can ngăn và đưa chị D 

đi sơ cứu tại  ệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. (BL:28-30; 39-58) 

Tang v t thu gi : 01 ly uống  ia  ằng th y tinh kích thước cao 12cm, 

rộng 8 cm (BL:2 ) 

Người  ị hại là chị Hỷ Kỳ D, sinh năm: 1996  Hộ khẩu thường tr : thôn 

N 1, x  K, huyện Đ  ị 01 vết thương trán dài 0 cm. Ngày 21/5/2020 chị D c  

đơn xin yêu cầu giám định tỷ lệ thương t t và ngày 20/ /2020, c  đơn yêu cầu 

khởi tố vụ án hình sự. Tại  ản kết lu n giám định pháp y về thương tích số 95 

ngày 02/ /2020 c a Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng kết lu n: tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định c a nạn nhân 

Hỷ Kỳ D  là 02  th o nguyên tắc cộng tại thông tư số 22/2019/TT-B T ngày 

28/8/2019 c a Bộ trưởng  ộ y tế, tổn thương do v t c  cạnh gây nên.  hị D, 

không yêu cầu  ị can  ồi thường về dân sự. (BL: 27; 35-36; 44-49; 61). 

Tại  ản cáo trạng số 220/CT-VKS ngày 30/11/2020 c a Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Đ truy tố  ị cáo Lê Nguy n Ngọc H về tội   C     â  

th  n  t ch”theo điểm a Khoản 1 Điều 134 c a Bộ lu t hình sự. 

Người  ị hại không c  ý kiến  ổ sung thêm về cáo trạng c a c a Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, yêu cầu Hội Đồng  xét xử,  xét xử  ị cáo 

th o  ui định c a pháp lu t hình sư để răn đ   ị cáo. Không c  yêu cầu   ị cáo 

 ồi thường thiệt hại. 
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Tại phiên tòa, bị cáo không khiếu nại  ản cáo trạng và khai nh n đ  thực 

hiện hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. 

Đại diện Viện kiểm sát gi  nguyên  uyết định truy tố đối với  ị cáo và 

đề nghị tuyên  ố  i cáo phạm tội    ô ý gây thương tích .Về hình phạt: Áp 

dụng điểm a Khoản 1 Điều 1 4 c a Bộ lu t hình sự; các điểm i, n, s Khoản 1, 

Điều 51  Điều 65 c a Bộ lu t hình sự: Xử phạt  ị cáo 06-09 tháng tù, cho 

hưởng án tr o,  ui đinh thời gian thử thách 12-18 tháng. Về xử lý v t chứng 

Đề nghi áp dụng Điều 4  Bộ lu t hình sự, và Điều 106 Bộ lu t tố tụng hình sự 

năm 2015: Tịch thu tiêu huỷ: 01 ly uống  ia  ằng th y tinh kích thước cao 

12cm, rộng 8 cm. Về  trách nhiệm dân sự người  ị hại không yêu cầu  ị cáo 

phải  ồi thường nên không đề c p. 

Người  ị hại không c  ý kiến  ổ sung gì thêm về  ản lu n tội c a đại 

diện Viện kiểm sát.  

Lời n i sau cùng c a  ị cáo tại phiên tòa: Bị cáo ăn năn hối h n về hành 

vi phạm tội, đ  xin lỗi người  i hại, xin Hội đồng xét xử x m xét giảm nh  

hình phạt cho  ị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng c a  ơ  uan điều tra  ông an thành 

phố Đ, tỉnh Lâm Đồng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ, 

tỉnh Lâm Đồng, Kiểm sát viên trong  uá trình điều tra, truy tố đ  thực hiện 

đ ng về thẩm  uyền, trình tự, th  tục  uy định c a Bộ lu t Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa,  ị cáo, người  ị hại, không c  ý kiến thắc 

mắc hoặc khiếu nại về hành vi,  uyết định c a  ơ  uan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đ , các hành vi,  uyết định tố tụng c a  ơ  uan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đ  thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội c a  ị cáo: Đối chiếu lời khai c a  ị cáo tại 

phiên tòa phù hợp với lời khai c a  ị cáo trong  uá trình điều tra, phù hợp với 

biên  ản xác định hiện trường, phù hợp với kết lu n giám định, v t chứng thu 

gi  và các tài liệu chứng cứ khác c  trong hồ sơ vụ án, c  đ  căn cứ kết lu n 

hành vi mà  ị cáo H thực hiện phạm tội "C     â  th  n  t ch", như  áo 

trạng c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng đ  truy tố là 

c  căn cứ, đ ng pháp lu t.       

    Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của người khác 

 1. N  ời nào c     â  th  n  t ch hoặc  â  tổn hại cho sức khỏe của 

n  ời khác mà tỷ lệ tổn th  n  c  thể từ 11% đến 30% hoặc d ới 11% nh n  

thuộc một tron  các tr ờn  hợp sau đâ , thì bị phạt cải tạo khôn   iam  iữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 thán  đến 03 năm: 
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 a) Dùn  hun  kh  n u  hiểm hoặc thủ đoạn  â  n u  hại cho từ 02 

n  ời trở lên 

 ... 

[ ] Về tình tiết định khung hình phạt:  ăn cứ vào hành vi phạm tội c a 

 ị cáo, đối chiếu với điều lu t. Xét hành vi vì gh n tuông dùng 01 ly  ằng 

th y tính đánh chị Hỷ Kỳ D gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên là 02 ,  nên  ị cáo  ị xét xử th o điểm a Khoản 1 Điều 

134 Bộ lu t hình sự. Hành vi c a  ị cáo không chỉ xâm phạm đến sức kh   

c a người  ị hại, đồng thời hành vi c a  ị cáo cũng làm ảnh hưởng đến tình 

hình tr t tự trị an tại địa phương, cần xử lý  ị cáo với mức hình phạt tương 

xứng với hành vi phạm tội mà  ị cáo đ  thực hiện. 

[4] Về nhân thân, Không c  tiền án tiền sự. 

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nh  trách nhiệm hình sự và hình phạt đối 

với  ị cáo:  

Bị cáo phạm tội không thuộc trường hợp  ị áp dụng tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự.  

Khi  uyết định hình phạt c  x m xét  ị cáo đ  thành khẩn khai  áo, ăn 

năn hôi cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, khi phạm tội 

đang c  thai, nên áp dụng cho  ị cáo được hưởng các tình tiết giảm nh  trách 

nhiệm hình sự  uy định tại các điểm i, s, n khoản 1 Điều 51 Bộ lu t hình sự. 

 ăn cứ tính chất và mức độ hành vi phạm tội mà  bi cáo thực hiện, bị cáo 

nhân thân tốt, bị cáo c  nơi cư tr  rõ ràng, là sinh viên,  ị cáo được áp dụng 

nhiều tình tiết giảm nh  hình phạt, vì v y không cần phải cách ly  ị cáo ra 

kh i cộng đồng x  hội, mà chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam gi  

xử phạt bị cáo. Giao bị cáo cho Ủy  an nhân dân phường  G, thành phố Đ, 

tỉnh Lâm Đồng để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không 

giam gi   gia đình  ị cáo c  trách nhiệm phối hợp với chính  uyền địa 

phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo cũng đ  giáo dục, cải tạo  ị cáo 

thành công dân tốt cho x  hội.   

 Bị cáo mới sinh con đang  nuôi con dưới 6 tháng tuổi, nên mi n khấu tr  

thu nh p cho  ị cáo và không  áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng 

đối với  ị cáo th o  ui định tại khoản  , 4 điều  6 c a Bộ lu t hình sự. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Người  ị hại không yêu cầu  ị cáo phải  ồi 

thường nên không đề c p. 

[6] Về xử lý v t chứng: Cơ  uan điều tra đ  thu gi  01 ly uống  ia  ằng 

th y tinh kích thước cao 12cm, rộng 8 cm (BL:2 ) xét thầy  đây là phương 

tiên dung để phạm tội, không c  giá trị sử dung tịch thu tiêu h y. 

[7] Về án phí: Buộc  ị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định c a pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên  ố: Bị cáo Lê Nguy n Ngọc H phạm tội “C     â  th  n  

t ch” 

2. Áp dụng điểm a Khoản 1 Điều 134;  ác điểm i, n, s Khoản 1 Điều 51; 

Điều 36 c a Bộ lu t hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Nguy n Ngọc H, 12 (mười hai) tháng cải tạo không 

giam gi . Thời hạn cải tạo không giam gi  tính t  ngày  cơ  uan, tổ chức 

được giao giám sát giáo dục người bị kết án nh n được Quyết định thi hành 

án và  ản án. 

Áp dụng khoản 2 Điều 36 c a Bộ lu t hình sự năm 2015. Giao bị cáo Lê 

Nguy n Ngọc H cho Ủy ban nhân dân phường G, thành phố Đ, tỉnh Lâm 

Đồng để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam gi ; gia 

đình người bi kết án c  trách nhiệm phối hợp với chính  uyền địa phương 

trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.  

Áp dụng khoản  , 4 Điều  6 c a Bộ lu t hình sự. Mi n khấu tr  thu nh p 

cho bị cáo và không  áp dụng biện pháp lao động phục vụ công đồng đối với 

bị cáo trong thời gian cải tạo không giam gi . 

Trong thời gian chấp hành án, người bị kết án phải thực hiện một số 

nghĩa vụ khác th o các  ui định về cải tạo không giam gi .  

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư tr  thì thực hiện th o  uy định 

tại khoản 1 Điều 69 c a Lu t thi hành án hình sự. 

3.Về xử lý v t chứng: Áp dụng Điều 4  Bộ lu t hình sự, và Điều 106 Bộ 

lu t tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu tiêu huỷ: 01 ly uống  ia  ằng th y 

tinh kích thước cao 12cm, rộng 8 cm (Th o  iên  ản giao nh n v t chứng 

ngày 01/12 /2020 gi a  ơ  uan cảnh sát điều tra  ông an thành phố Đ, tỉnh 

Lâm Đồng với  hi cục thi hành án dân sự thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng). 

4. Về án phí:  ăn cứ khoản 2 Điều 1 5 và khoản 2 Điều 1 6 c a Bộ lu t 

tố tụng hình sự  Nghị  uyết số  26/2016/  BTVQH14 ngày  1/12/2016 c a 

Ủy  an thường vụ Quốc Hội  uy định về việc áp dụng án phí, lệ phí Tòa án:  

Buộc  ị cáo Lê Nguy n Ngọc H, phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Về  uyền kháng cáo: Trong hạn 15 (M ời lăm) ngày, kể t  ngày tuyên 

án,  ị cáo, người  ị hại c  mặt tại phiên tòa c   uyền kháng cáo để yêu cầu 

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử ph c thẩm. 

                            

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Lâm Đồng (02)  
- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng  
- VKSND Tp. Đ; 

-  ông an Tp. Đ;  

-  hi cục THADS Tp.Đ; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Đã ký tên và đóng dấu 
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- Bị cáo  

- Người  ị hại   
- Lưu:  ộ ph n lưu tr , hồ sơ vụ án.        

 

 

Đoàn Thị Tuyết Nga 
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